
SỞ Y TẾ THANH HÓA 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

 
Số:        /TM-BVTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Thanh Hóa, ngày       tháng 8 năm 2024 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Hóa chất xét nghiệm 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hóa chất xét nghiệm tại Việt Nam 

Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

mua hóa chất xét nghiệm bổ sung lần 3 sử dụng tại Bệnh viện Tâm thần Thanh 

Hóa năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa  

Địa chỉ: Số 217 Đường Hải Thượng Lãn Ông - Phường Quảng Thắng - TP Thanh 

Hóa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải 

Đơn vị công tác: Khoa Dược Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa.  

Số điện thoại: 0945.099.696            Email: nguyenhai.bvtt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, số 

217 Đường Hải Thượng Lãn Ông - Phường Quảng Thắng - TP Thanh Hóa. 

Nhận qua email: khoaduocbvttth@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

Từ 8 giờ ngày 30/8/2024 đến trước 17 giờ ngày 10/9/2024. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

Có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hóa chất xét nghiệm:  Phụ lục 1 đính kèm 

2. Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng ký kết. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Đơn vị sẽ thanh 

toán cho Nhà cung cấp 100% chi phí sau khi nhà cung cấp bàn giao, nghiệm thu 

và hoàn tất các chứng từ liên quan theo quy định của Pháp luật. 

5. Mẫu báo giá: Phụ lục 2 gửi kèm 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./. 

Nơi nhận:                                                                                   

- Như trên; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu: VT, KD. 

 

                GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
                  Lê Bật Tân 

 

mailto:khoaduocbvttth@gmail.com


 

  

Phụ lục 1:  

DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM 

(Kèm theo thư mời số        /TM-BVTT ngày      tháng 8 năm 2024 

 

Stt Tên hàng hóa 
Đơn 

vị 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

I. HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY HUYẾT HỌC HUMACOUNT-60TS-HÃNG 

SX: HUMAN/ĐỨC 
  

1 
Dung dịch ly giải hồng cầu 

sử dụng cho các máy huyết 

học 

ml 
Dung dịch ly giải hồng cầu sử 

dụng cho các máy huyết học 

model: HumaCount 60TS 

2.000   

2 Dung dịch pha loãng sử 

dụng cho các máy huyết học 
ml 

Dung dịch pha loãng sử dụng 

cho các máy huyết học dòng  

model: HumaCount 60TS 

100.000  

3 Dung dịch rửa máy sử dụng 

cho các máy huyết học 
ml 

Dung dịch rửa máy sử dụng 

cho các máy huyết học dòng 

model: HumaCount 60TS 

1.000  

II. HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY HUYẾT HỌC CELLTAC ANPHA, CELLTAC 

F(MEK -6420K,  MEK-8222K), HÃNG SX: NIHONKONDEN 

4 Hóa chất pha loãng dùng 

cho máy phân tích huyết học 
ml 

Dung dịch pha loãng sử dụng 

cho các máy huyết học dòng 

máy huyêt học model: MEK -

6420K, model: MEK -8222K 

324.000  

5 Hoá chất rửa thường dùng 

cho máy phân tích huyết học 
ml 

Dung dịch rửa máy sử dụng 

cho các máy huyết học dòng 

model:  

MEK -6420K, model: MEK -

8222K 

20.000 

 

 

 

 

6 

Hóa chất để nội kiểm mức 

thường cho máy phân tích 

huyết học 3 thành phần 

bạch cầu 

ml 

Hóa chất để nội kiểm mức 

thường cho máy phân tích 

huyết học 3 thành phần bạch 

cầu sử dụng được cho máy 

huyết học Celltac anpha, 

Celltac F (MEK -6420K,  

MEK-8222K), hãng sản xuất: 

Nihon Kohden 

02  

7 

Hóa chất nội kiểm mức 

cao cho máy phân tích 

huyết học 3 thành phần 

bạch cầu 

ml 

Hóa chất nội kiểm mức cao 

cho máy phân tích huyết học 

3 thành phần bạch cầu sử 

dụng được cho máy huyết học 

Celltac anpha, Celltac F 

(MEK -6420K,  MEK-

02  



 

8222K), hãng sản xuất: Nihon 

Kohden 

III. HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG AU-480, HÃNG SX: 

BECKMANCOULTER 

8 
Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm Cholesterol 

 

ml 

Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm định lượng 

Cholesterol mẫu huyết thanh, 

huyết tương hoặc nước tiểu 

người. Sử dụng được cho máy 

sinh hóa tự động Model: AU-

480, hãng sản xuất: 

BECKMANCOULTER 

500 

 
 

9 
Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm GGT 

 

ml 

Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm định lượng mẫu GGT 

huyết thanh hoặc huyết tương 

người. Sử dụng được cho máy 

sinh hóa tự động Model: AU-

480, hãng sản xuất: 

BECKMANCOULTER 

500  

III. TEST THỬ ĐƯỜNG HUYẾT DÙNG CHO MÁY CARESENS- N HÃNG 

 I-SENS/HÀN QUỐC 

10 
Test thử đường huyết sử 

dụng cho máy đo đường 

huyết  

Test 

Test thử đường huyết sử dụng 

cho máy đo đường huyết 

Model:  CARESENS- N hãng 

sản xuất  I-SENS/HÀN 

QUỐC 

100  

 
 

  



Phụ lục 2: BIỂU MẪU BÁO GIÁ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM 
(Kèm Thư mời số             /TM-BVTT ngày        /7/2024 của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa) 

 

Tên Công ty……………..  

Địa chỉ:…………………. 

Số điện thoại:…………… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO GIÁ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM 

Kính gửi: Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. 

Trên cơ sở Thư mời báo giá của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, 

địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các mặt hàng ………………….đang sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh như sau: 

1. Báo giá các mặt hàng hóa chất xét nghiệm: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

 

Nhãn 

hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Mã HS 

Đơn giá  

(VND) 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

1              

2              

3              

...              

2. Báo giá này có hiệu lực: 90 ngày kể từ ngày      tháng 8 năm 2024. 
  3.  Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 
quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày.... tháng....năm 2024 
Đại diện hợp pháp của đơn vị sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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